
Thi Đố Kinh-thánh - Quý 3     
Chúa Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2011   
Thi-thiên từ 73 đến 150 và thư Phi-líp 

 
 
 

1. Ở đâu chép:  “Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa?  Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn 
Chúa”  -  Thi-thiên 73:25 
 
2. Ở đâu chép:  “Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi khen Chúa; còn sự giận dư lại, Chúa sẽ ngăn trở”   -  
Thi-thiên 76:10 
 
3.  Thi-thiên nào tóm lược lịch-sử Do Thái từ Gia-cốp cho đến đời Đa-vít?  -  Thi-thiên 78 
 
4.  Thi-thiên nào ghi lại 3 lần câu:  “Làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu” 
     Thi-thiên 80  -  câu 3b, câu 7b, và câu 19b 
 
5.  Ở đâu chép:  “Chúa há từ bỏ đến đời đời ư?  Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao?”  -  Thi-thiên 77:7 
 
6.  Ở đâu chép:  “Nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí Cao”   -  Thi-thiên 77:10b 
 
7. Tác giả Thi-thiên ví sánh một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn bao nhiêu ngày khác?  Ở đâu chép?    
... đáng hơn một ngàn ngày khác.  (Thi-thiên 84:10) 
 
8.  Ở đâu chép:  “Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức 
Chúa Trời chúng ta”  -  Thi-thiên 92:13 
 
9.  Ở đâu chép:  “Ta sẽ lấy màu-mỡ ngũ cốc mà nuôi họ, và làm cho ngươi được no-nê bằng mật ong nơi 
hòn đá.”  -  Thi-thiên 81:16 
 
10.  Lật nhanh Thi-thiên 81:9  -  “Giữa ngươi chẳng nên có thần lạ nào ... ” 
 
11. Ở đâu chép:  “Ta sẽ không hề bội giao-ước ta, cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta.” 
Thi-thiên 89:34 
 
12.  Ai cầu nguyện:  “Chúa ôi!  Chúa là thiện, sẳn tha thứ cho, ban sự nhân từ dư dật cho những người 
kêu cầu cùng Chúa”  -  Vua Đa-vít (Thi-thiên 86:5) 
 
13.  Ai nói câu:  “Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn; từ đời nầy sang đời kia, 
miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài”  -  Na-than (Thi-thiên 89:1) 
 
14.  Trong thời Môi-se, trung bình tuổi thọ của một người là bao nhiêu?  70 - 80 (Thi-thiên 90:10)  
 
15.  Ở đâu chép:  “Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau; sự công bình và sự bình an đã hôn nhau”  -  
Thi-thiên 85:10 
 
16.  Ở đâu chép:  “Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí 
Cao trên khắp trái đất”   -  Thi-thiên 83:18 



17.  Ở đâu chép:  “Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài hằng có mãi mãi; kỷ niệm Ngài lưu từ đời nầy sang đời 
kia”  -  Thi-thiên 102:12 
 
18. Hạng người nào Đa-vít không cho ở trong nhà của ông?  -  Kẻ phỉnh gạt (Thi-thiên 101:7) 
 
19. Ở đâu chép:  “Sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài”  -  Thi-thiên 97:2b 
 
20. Xin cho biết, trong Thi-thiên 98 những nhạc khí được dùng để ngơi khen Chúa?  -  Đàn cầm, còi, và 
tiếng kèn (c. 5 và c. 6) 
 
21. Lật nhanh Thi-thiên 94:12  -  Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt. 
 
22.  Trong Thi-thiên nào ghi lại 4 lần câu:  “Nguyện người ta ngơi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ 
Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người”  -  Thi-thiên 107, c. 8, c. 15, c. 21, và c. 31 
 
23. Thi-thiên nào mà vế đầu và vế cuối giống nhau:  “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va”  -  
Thi-thiên 103:1 và c. 22 
 
24. Ở đâu chép:  “Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chứng nấy”  -   
Thi-thiên 104:33b và Thi-thiên 146:2b 
 
25.  Ở đâu chép:  “Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ”  -  
Thi-thiên 103:8 
 
26.  Ở đâu chép:  “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?”  -   
Thi-thiên 116:12 
 
27.  Ở đâu chép:  “Ngài nhớ đến sự giao ước Ngài luôn luôn, hồi tưởng lời phán dặn Ngài cho đến ngàn 
đời.”  -  Thi-thiên 105:8 
 
28.  Ở đâu chép:  “Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ hay lớn đều cũng 
vậy”  -  Thi-thiên 115:13 
 
29.  Thi-thiên nào ngắn nhất, chỉ có 2 câu?  -  Thi-thiên 117 
 
30.  Ở đâu chép:  “Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẽ trong ngày ấy.”  -  
Thi-thiên 118:24 
 
31.  Ở đâu chép:  “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu  sự khôn ngoan... ”  -  Thi-thiên 111:10 
 
32.  Lật nhanh Thi-thiên 150:6 -  Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. 
 
33.  Cái gì có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà chẳng ngửi?  
Thi-thiên 115:5-6 
 
34.  Ở đâu chép:  “Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va, còn hơn tin cậy loài người” -  Thi-thiên 118:8  
 



35. Ở đâu chép:  “Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va”  -  
Thi-thiên 113:3 
 
36. Ở đâu chép:  “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch”  -  Thi-thiên 119:9 
 
37. Ở đâu chép:  “Nếu luật pháp không làm sự tôi ưa thích, ắt tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn”  -  
Thi-thiên 119:92 
 
38.  Xin liệt kê 6 từ mô tả trong Thi-thiên 119. 
      *  Luật pháp (c. 1) 
      *  Chứng cớ (c. 2) 
      *  Giềng mối (đường lối) (c. 3) 
      *  Luật lệ (c. 8) 
      *  Điều răn (c. 10) 
      *  Mạ ng lệnh (c. 13) 
 
39.  Ở đâu chép:  “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại”  -  Thi-thiên 119:50 
 
40.  Ở đâu chép:  “Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa”  -  T.T. 119:71 
 
41.  Lật nhanh Thi-thiên 32:8  -   Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi.. 
 
42.  Ở đâu chép:  “Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; cầu Chúa lập cho 
vững công việc của tay chúng tôi; phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi” -  Thi-thiên 90:17 
 
43.  Tác giả Thi-thiên hứa mỗi ngày ngợi khen Chúa mấy lần?  -  Bảy lần (Thi-thiên 119:164) 
 
44.  Ở đâu chép:  “Lời Chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy”  -  Thi-thiên 119:140 
 
45.  Ở đâu chép:  “Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; chẳng có sự gì gây cho họ sa 
ngã”  -  Thi-thiên 119:165 
 
46.  Ở đâu chép:  “Luật pháp là sự tôi ưa thích”  -  Thi-thiên 119:174b 
 
47.  Ai là người không bao giờ buồn ngủ?  -  Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên (Thi-thiên 121:4) 
 
48.  Ở đâu chép:  “Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến”  -  Thi-thiên 127:2b 
 
49.  Ở đâu chép:  “Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thế 
nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy”  -  Thi-thiên 123:2 
 
50.  Những ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va được ví sánh giống như gì?  -  Như núi Si-ôn không rúng động 
(Thi-thiên 125:1) 
 
51.  Lật nhanh Thi-thiên 46:10  -  Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời... 
 
52.  Ở đâu chép:  “Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an-tịnh, như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình”  -   
Thi-thiên 131:2 



53.  Tác giả Thi-thiên so sánh sự ăn ở hòa thuận khác nào như cái gì?  -  Như dầu quí giá đổ ra trên đầu, 
chảy xuống râu, tức râu của A-rôn (Thi-thiên 133:1-2) 
 
54.  Những kẻ bị lưu đày nhớ lại Si-ôn mà ngồi khóc ở đâu?  -  họ ngồi trên mé nước sông Ba-by-lôn 
(Thi-thiên 137:1)  
 
55.  Đoạn nào trong Thi-thiên nói lên sự toàn tri của Đức Chúa Trời?  -  Thi-thiên 139:1-4 
 
56.  Ở đâu chép:  “Kẻ thù nghịch lấy danh Chúa mà làm chơi”  -  Thi-thiên 139:20b 
 
57.  Ở đâu chép:  “Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương; nguyện sự giơ tay tôi 
lên được giống như của-lễ buổi chiều”  -  Thi-thiên 141:2 
 
58.  Ở đâu chép:  “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; nguyện thần tốt lành 
của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng”  -  Thi-thiên 143:10 
 
59.  Ở đâu chép:  “Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua”  -  Thi-thiên 144:4 
 
60.  Lật nhanh Thi-thiên 145:18  -  Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài ... 
 
61.  Ở đâu chép:  “Vì Ngài làm cho then cửa ngươi nên vững chắc” -  Thi-thiên 147:13 
 
62.  Ở đâu chép:  “Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường”  -  Thi-thiên 149:4b 
 
63.  Ở đâu chép:  “Duy anh em phải ăn-ở một cách xứng đáng với đạo Tin-lành của Đấng Christ  -   
Phi-líp 1:27 
 
64.  Liệt kê 7 điều mà Phao-lô muốn tín hữu thành Phi-líp phải nghĩ đến.  -  Phi-líp 4:8 
      *  chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen. 
 
65.  Ở đâu chép:  “Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa 
Jesus Christ”  -  Phi-líp 1:6 
 
66.  Ở đâu chép:  “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích-lợi cho tôi vậy”  -  Phi-líp 1:21 
 
67.  Ở đâu chép:  “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý 
hơn hết ...”  -  Phi-líp 3:8 
 
68.  Phao-lô khuyên chúng ta trong mọi sự phải làm gì?  -  Cầu nguyện và tạ ơn (Phi-líp 4:6) 
 
69.  Ở đâu chép:  “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có 
của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ”  -  Phi-líp 4:19    
 
                                                                      
 

 


